
Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Thời điểm  

nâng bậc 

lương

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Thời 

điểm 

hưởng 

Thời điểm 

nâng bậc 

lương lần 

sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Nguyễn Văn Nam
Chủ tịch 

UBND
Phường Thịnh Đán 01.003 3 3,00 01/4/2021 01.003 4 3,33 01/7/2023 01/7/2023

- Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

thành phố Thái 

Nguyên năm 2021.

- Giấy khen của 

Chủ tịch thành phố 

Thái Nguyên năm 

2022

9

2 Vũ Thị Nhung
Chủ tịch Hội 

LHPN 
Phường Thịnh Đán 01.003 1 2,34 01/02/2021 01.003 2 2,67 01/02/2023 01/02/2023

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ năm 

2021; 2022

12

STT Họ và tên                                       
Chức vụ,

 chức danh

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THỊNH ĐÁN

DANH SÁCH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC HẠN NĂM 2023 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

(Kèm theo Thông báo số                 /TB - UBND ngày 25/01/2024 của UBND phường Thịnh Đán)

Đơn vị công tác

Lương hiện hưởng Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn
Thành tích

(Bằng khen, 

Giấy khen, 

CSTĐ, LĐTT…)

Số tháng 

được 

hưởng 

trước thời 

hạn
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	Tỉnh Thái Nguyên
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